
 UBND XÃ BA BÍCH   

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH VÀ SỐ NGƯỜI TRONG HỘ ĐỀ XUẤT NHU CẦU GẠO THIẾU ĐÓI NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 02 /01/2024 của UBND xã Ba Bích) 

TT Tên Chủ hộ Số khẩu trong
hộ Thôn Mức trợ giúp

(kg/người/tháng) Tổng số gạo hỗ trợ (kg) Ký nhận

1 Phạm Thị Cứu 5 Con Rã 15kg/người/tháng 75kg
2 Phạm Văn Đềnh 4 Con Rã 15kg/người/tháng 60kg
3 Phạm Thị Chủi 1 Con Rã 15kg/người/tháng 15kg
4 Phạm Thị Rổ 4 Con Rã 15kg/người/tháng 60kg
5 Phạm Văn Đỉ 5 Con Rã 15kg/người/tháng 75kg
6 Phạm Văn Cưa 2 Con Rã 15kg/người/tháng 30kg
7 Phạm Văn Cam 5 Con Rã 15kg/người/tháng 75kg
8 Phạm Thị Đen 2 Con Rã 15kg/người/tháng 30kg
9 Phạm Văn Nea 5 Con Rã 15kg/người/tháng 75kg
10 Phạm Văn Đên 5 Con Rã 15kg/người/tháng 75kg
11 Phạm Văn Sin 4 Con Rã 15kg/người/tháng 60kg
12 Phạm Văn Mót 4 Con Rã 15kg/người/tháng 60kg
13 Phạm Thị Sắp 3 Con Rã 15kg/người/tháng 45kg
14 Phạm Văn Ló 3 Làng Mâm 15kg/người/tháng 45kg
15 Phạm Văn Vên 2 Làng Mâm 15kg/người/tháng 30kg
16 Phạm Văn Bò 5 Làng Mâm 15kg/người/tháng 75kg
17 Phạm Thị Vẫy 2 Làng Mâm 15kg/người/tháng 30kg
18 Phạm Thị Dìa 4 Làng Mâm 15kg/người/tháng 60kg
19 Phạm Văn Trây 3 Làng Mâm 15kg/người/tháng 45kg
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20 Phạm Văn Rung 4 Làng Mâm 15kg/người/tháng 60kg
21 Phạm Thị Chét 4 Làng Mâm 15kg/người/tháng 60kg
22 Phạm Thị Chể 1 Đồng Tiên 15kg/người/tháng 15kg
23 Phạm Văn Sạch 4 Đồng Tiên 15kg/người/tháng 60kg
24 Phạm Thị Moi 4 Đồng Tiên 15kg/người/tháng 60kg
25 Phạm Văn Quỳnh 4 Đồng Tiên 15kg/người/tháng 60kg
26 Phạm Văn Lý 1 Đồng Tiên 15kg/người/tháng 15kg
27 Phạm Thị Chêu 1 Đồng Tiên 15kg/người/tháng 15kg
28 Phạm Văn Chép 4 Đồng Tiên 15kg/người/tháng 60kg
29 Phạm Thị Vàng 1 Đồng Tiên 15kg/người/tháng 15kg
30 Phạm Thị Bân 1 Đồng Tiên 15kg/người/tháng 15kg
31 Phạm Thị Gừ 1 Đồng Vào 15kg/người/tháng 15kg
32 Phạm Thị Chấp 1 Đồng Vào 15kg/người/tháng 15kg
33 Phạm Thị Nghét 1 Đồng Vào 15kg/người/tháng 15kg
34 Phạm Thị Roát 2 Đồng Vào 15kg/người/tháng 30kg
35 Phạm Văn Nia 2 Đồng Vào 15kg/người/tháng 30kg
36 Phạm Thị Long 1 Đồng Vào 15kg/người/tháng 15kg
37 Phạm Văn Rỏi 2 Đồng Vào 15kg/người/tháng 30kg
38 Phạm Văn Xâng 2 Đồng Vào 15kg/người/tháng 30kg
39 Phạm Thị Hên 1 Đồng Vào 15kg/người/tháng 15kg
40 Phạm Thị Như 1 Đồng Vào 15kg/người/tháng 15kg
41 Phạm Văn Chu 2 Đồng Vào 15kg/người/tháng 30kg
42 Phạm Văn Đớp 2 Đồng Vào 15kg/người/tháng 30kg
43 Phạm Thị Hoanh 1 Đồng Vào 15kg/người/tháng 15kg
44 Phạm Văn Dé 1 Nước Đang 15kg/người/tháng 15kg
45 Phạm Thị Gừa 1 Nước Đang 15kg/người/tháng 15kg
46 Phạm Thị Thin 3 Nước Đang 15kg/người/tháng 45kg
47 Phạm Văn Num 1 Nước Đang 15kg/người/tháng 15kg
48 Phạm Thị Choi 1 Nước Đang 15kg/người/tháng 15kg
49 Phạm Văn Răng 2 Nước Đang 15kg/người/tháng 30kg
50 Phạm Thị Nhít 1 Nước Đang 15kg/người/tháng 15kg
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51 Phạm Văn Thân 3 Nước Đang 15kg/người/tháng 45kg
52 Phạm Văn Hang 5 Nước Đang 15kg/người/tháng 75kg
53 Phạm Thị Run 1 Nước Đang 15kg/người/tháng 15kg
54 Phạm Văn Rư 2 Nước Đang 15kg/người/tháng 30kg
55 Phạm Văn Cun 4 Nước Đang 15kg/người/tháng 60kg
56 Phạm Thị Reo 1 Nước Đang 15kg/người/tháng 15kg

Tổng Cộng 142 2130kg
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